MA TRẬN ĐỀ KT MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 5 
Năm học: 2023-2024
	Mạchkiếnthức, 

kĩnăng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản

- Hiểu nội dung bài đọc.
- Nhận xét được nhân vật, biết liên hệ những điều học được với bản thân.
- Bước đầu hiểu cái hay, cái đẹp của bài văn, cảm nhận được tình cảm của nhân vật trong bài đọc.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1;2
	
	3;4
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	2. Kiến thức tiếng Việt:
- Nhận biết và sử dụng được từ đồng nghĩa,  đại từ, quan hệ từ và xác định được các thành phần câu trong câu ghép.


	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	2
	2

	
	Câu số
	
	
	6
	7
	5
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	0,5
	1
	1
	
	
	1,5
	1,5

	Số câu
	2
	
	3
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	1,0
	
	1,5
	0,5
	1
	2
	
	1
	3,5
	3,5


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 5

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT                                                                                                                                                                  Thời gian làm bài: 70 phút (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: ........................................................................................ Lớp 5…........
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Chữ kí 

	Đọc
	Viết
	Chung
	
	

	
	
	
	
	


A. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 50 phút

I. Chính tả: Nghe - viết: (15 phút) Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn trong bài: “ Hộp thư mật” (Từ Hai Long tới ngồi....náo nhiệt) – SGK- Tiếng Việt 5 tập 2 trang 62).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn: (35 phút) Đề bài: Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   B. KIỂM TRA ĐỌC:

I. ĐỌC HIỂU (20 phút)

PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ


Mẹ tôi đã ra một câu đố: “Đố con biết phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?”.


Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng nhất đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé”.


Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”. Đã bao lần tôi muốn nghe mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”.


Rồi đến khi bà nội yêu quý của tôi qua đời. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”. Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai”. Tôi hỏi lại: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có cái vai cho con có thể ngả đầu vào.”

Theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

1. Vì sao cậu bé lại cho rằng đôi tai là phần quan trọng nhất của cơ thể?

a) Vì âm thanh quan trọng nhất với con người mà đôi tai giúp ta nghe được âm thanh.
b) Vì đôi tai giúp ta biết lắng nghe những chia sẻ của người khác.
c) Vì cậu muốn nói rằng, với con người, âm thanh quan trọng hơn hình ảnh.
d) Vì cậu muốn nói rằng, với con người, đôi tai giúp hoàn thiện khuôn mặt
2. Cậu bé muốn nói gì khi cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất?

a) Cậu muốn nói rằng mắt là bộ phận quan trọng nhất vì nó giúp ta nhìn thấy hình ảnh.
b) Cậu muốn nói rằng không có hình ảnh thì chúng ta không thể làm việc được.
c) Cậu muốn nói rằng, với con người, hình ảnh quan trọng hơn âm thanh.
d) Cậu muốn nói rằng, với con người, âm thanh quan trọng hơn.
3. Vì sao người mẹ cho rằng đôi vai là phần quan trọng nhất của cơ thể?

a) Vì đôi vai gánh vác những công việc nặng nhọc trong cuộc sống.

b) Vì đôi vai để người khác dựa vào mỗi lúc họ gặp khó khăn, cần giúp đỡ.

c) Vì đôi vai dùng để đỡ cái đầu
d, Vì đôi vai để sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau
4. Cần hiểu hai điều gì từ lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện?

	

	

	


5.  Qua câu chuyện trên, em học được điều gì? 
a) Phải có tình thương giữa người với nhau.
b) Phải có tình thương giữa người với nhau, phải biết thông cảm, sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau
c) Phải có đôi vai khỏe dùng để đỡ cái đầu

d) Phải biết thông cảm, sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau
6. Từ nào trong các từ sau có tiếng “nhân” không có nghĩa là “người”: 
a. nhân lực                       b. nhân quả             c. nhân công            d. nhân loại

7. Quan hệ từ trong câu sau là: 
      ……. em bị đau chân ……… em vẫn cố gắng đi học đầy đủ.
8. Phân tích cấu tạo của câu sau 
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng nhất đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất
9. Câu ghép: 

Mấy người trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói bụi mịt mù.... có mấy vế câu.
a. Có 2 vế câu.

b. Có 3 vế câu.

c. Có 4 vế câu.

10. Đặt một câu ghép mà các vế nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ biểu thị tương phản
	

	


II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm) Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, hoặc một đoạn thơ khoảng 115 tiếng trong số các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc.
BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ  II- LỚP 5

NĂM HỌC 2023- 2024
A. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Chính tả: (2 điểm).

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp (1 điểm)

+ Chữ viết rõ ràng: 0,25đ

+ Viết đúng mẫu chữ 0,25đ

+ Trình bày đúng bài chính tả 0,25đ

+  Viết đúng đẹp, sạch 0,25

- Viết đúng chính tả (Không mắc quá 5 lỗi) 1 điểm

+ Mắc 6- 8 lỗi cho 0,75 điểm

+ Mắc 9-10 lỗi cho 0,5 điểm


* Lưu ý: Nếu học sinh viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn… Giáo viên cân đối điểm toàn bài trừ cho phù hợp.

II. Tập làm văn: (8 điểm).

Yêu cầu: Học sinh viết được bài văn theo yêu cầu của đề bài có cấu tạo 3 phần rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài
          Nội dung bài viết đúng yêu cầu đề bài trình tự bài viết hợp lý, logic, lời văn tự nhiên, chân thực, có cảm xúc.

          Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, không sai lỗi chính tả, trình bày bài sạch sẽ, chữ viết rõ ràng.

 Bài viết đảm bảo 3 yêu cầu trên cho tối đa 8 điểm.

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	1
	Mở bài (1 điểm)
	- Giới thiệu đồ vật định tả (1)

	2a
	Thân bài
	Nội dung 
(1,5 điểm) 
	- Miêu tả bao quát những đặc điểm tiêu biểu của đồ vật đó (0,5đ)
- Miêu tả được đặc điểm riêng của đồ vật. (0,5đ)
- Nêu được kỉ niệm gắn liền với đồ vật đó(0,5đ)

	2b
	
	Kĩ năng 
(1,5 điểm)
	- Các chi tiết miêu tả được sắp xếp theo trình tự hợp lí

- Câu văn giàu hình ảnh có sử dụng biện pháp nghệ thuật.

	2c
	
	Cảm xúc 
(1 điểm)
	Lời văn tự nhiên giàu hình ảnh, lồng cảm xúc của người viết.

	3
	Kết bài (1 điểm)
	Nêu cảm nghĩ của người viết.

	4
	Chữ viết, chính tả 
(0,5 điểm)
	Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả (0,5đ)

	5
	Dùng từ, đặt câu 
(0,5 điểm)
	Dùng từ ngữ và câu phù hợp, mạch lạc, rõ ràng.

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	Dùng hình ảnh nhân hóa, so sánh khi viết văn


B. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc hiểu( 7điểm )

Đáp án đúng:

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 9

	A
	C
	B
	B
	B
	B

	0,5
	0,5
	0,5
	0,75
	0,75
	0,75


Câu 4 (1 điểm) : Em hiểu cái vai ở đây không phải chỉ là cái vai của bản thân mình, mà còn là cái vai của người thân bạn bè đỡ đần ta khi ta gục ngã, là nơi cho ta dựa vào khi ta mệt mỏi và ngược lại.
Câu 7. (0,75 điểm)  Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Quan hệ từ trong câu sau là: 
" Tuy em bị đau chân nhưng em vẫn cố gắng đi học đầy đủ."

Câu 8(0,75 điểm) : Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng nhất đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất
TN: Ngày nhỏ

CN: Tôi

VN:  đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng nhất đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất

Câu 10 (0,75 điểm) :  Tuy trời đã khuya nhưng mẹ em vẫn làm việc.

II. Đọc thành tiếng: (3 điểm)


Giáo viên kiểm tra mỗi học sinh đọc một đoạn văn, hoặc đoạn thơ khoảng 100 đến 110 chữ trong số các bài tập đọc đã học ở tuần 18 đến tuần 27 SGK TV lớp 5 tập 2.
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm (1 điểm)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) (1 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc (1 điểm)


* Lưu ý: - Giáo viên cần chấm điểm linh hoạt.


- Điểm của bài kiểm tra là điểm trung bình cộng của bài kiểm tra đọc và kiểm tra viết, được làm tròn theo nguyên tắc: 


+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.

+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm. 

